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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Liên. 

         Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Đào Duy Thiều 

                                                   Ông Nguyễn Duy Dân 

          - Thư ký phiên tòa: Bà  h   Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh  hụ, tỉnh Thái Bình. 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tham gia 

phiên toà: Bà Vũ Quỳnh La  - Kiể  sát viên. 

Ngày 18 tháng 9 nă  2024, t i Trụ s  Tòa án nhân dân huyện Quỳnh  hụ, tỉnh 

Thái Bình   t    sơ th     ng khai vụ án hình s  thụ  ý s : 68 2024 TL T-H  

ngày 14 tháng 8 nă  2024, quy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    s  77 2024 QĐ   T-

H  ngày 04 tháng 9 nă  2024   i v i  ị  áo: 

Lƣu Xuân K, sinh ngày 22 02 1989 t i  ã C, huyện Q, huyện Q, tỉnh Thái 

Bình; nơi  ư trú: Th n L,  ã C, huyện Q, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao  ộng 

t  do; họ  vấn: 9 12; dân tộ : Kinh; gi i tính: Na ; t n giáo: Kh ng; qu   tị h: 

Việt Na ;  on  ng: Lưu  uân Q, sinh nă  1965 và  à Nguyễn Thị V, sinh nă  

1968;  ị  áo  hưa  ó vợ,  on; tiền án, tiền s : Kh ng; nhân thân: Bản án s  

84 2008 H  T ngày 24 3 2008  ủa Toà án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình 

Dương ph t 10 tháng t  về tội L a  ảo  hi    o t tài sản; ngày 23 8 2008  hấp 

hành  ong hình ph t t ; tháng 11 2008 thi hành  ong án phí;  ị t   gi  t  ngày 

05 5 2024   n ngày 09 5 2024  huyển t   gia   ho   n nay, hiện  ang  ị t   

gia  t i Nhà t   gi  C ng an huyện Q, tỉnh Thái Bình (có mặt). 

Người chứng kiến:  

1. Ông Nguyễn Vi t T, sinh nă  1963. 

2. Anh Nguyễn Trọng L, sinh nă  1976. 

C ng  ư trú: Tổ F, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Thái Bình (Đều vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài  iệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  i n t i phiên tòa, nội dung vụ 

án  ượ  tó  tắt như sau: Hồi 14 giờ ngày 05 5 2024, Tổ   ng tá  C ng an huyện 

Q, tỉnh Thái Bình  à  nhiệ  vụ t i  ường T, thị trấn Q, huyện Q phát hiện Lưu 

Xuân K  i  ộ  ó  iểu hiện  iên quan   n  a túy nên  ã yêu  ầu về trụ s  Công an 
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thị trấn Q, huyện Q  à  việ . T i  ây, Tổ   ng tá  kiể  tra, thu t i  òng  àn tay 

trái K 01 túi ni on trong su t  ó n p  ài viền  anh,  ên trong  h a  á  h t tinh thể 

trong su t; K khai  à túi  a túy,  o i Metha pheta ine,  ể s  dụng  ho  ản thân. 

Tổ   ng tá   ã  ập  iên  ản  ắt người ph   tội quả tang, niê  phong vật  h ng. 

Khá    t kh n  ấp  hỗ    ủa  ị  áo kh ng phát hiện, thu gi  gì. 

Bản k t  uận giá   ịnh s  612 KL-KTH  ngày 09 5 2024  ủa Phòng K1, 

C ng an tỉnh T k t  uận: “  u g i giám   nh    ma t     o i  ethamphetamine  có 
khối  ượng    0 3096 gam.  ethamphetamine STT: 247  Danh mục IIC  phụ  ục 

kèm theo Ngh    nh số 57/2022/NĐ-CP ng   25/8/2022  của Chính Phủ”. 

T i phiên tòa  ị  áo khai: Chiều ngày 05 5 2024,  ị  áo  i nhờ  e  ủa  ột 

na  thanh niên khoảng 20 tuổi (kh ng  i t tên,  ịa  hỉ)   n tổ B, thị trấn Q, huyện 

Q tì   ua  a túy về s  dụng. Bị  áo  i  ộ vào  ường nh ,  ua  ủa  ột người 

 àn  ng khoảng 40 tuổi (kh ng  i t tên,  ịa  hỉ) 01 túi  a túy  ó n p  ài viền 

 anh,  ên trong  h a  á  h t tinh thể trong su t giá 300.000  ồng rồi  ầ  túi  a 

túy    òng  àn tay trái  i  ộ  ượ   ột  o n thì  ị  ắt quả tang. 

Bản  áo tr ng s  77 CT-VK Q  ngày 13 8 2024  ủa Viện kiể  sát nhân 

dân huyện Quỳnh  hụ, tỉnh Thái Bình truy t  Lưu  uân K về tội “T ng trữ trái 

phép chất ma t  ” theo  iể    khoản 1 Điều 249 Bộ  uật Hình s . 

T i phiên tòa,   i diện Viện kiể  sát gi  quyền   ng t   uận tội: Gi  

nguyên quy t  ịnh truy t ,  ề nghị Hội  ồng   t    tuyên    Lưu  uân K ph   

tội “T ng trữ trái phép chất ma t  ”; áp dụng  iể    khoản 1 Điều 249,  iể  s 

khoản 1 Điều 51, Điều 50 và Điều 38 Bộ  uật Hình s , ph t  ị  áo t  01 nă  06 

tháng   n 01 nă  09 tháng t , thời h n t  tính t  ngày 05 5 2024; kh ng áp dụng 

hình ph t  ổ sung  à ph t tiền   i v i  ị  áo. Ngoài ra,  òn  ề nghị về     ý vật 

 h ng, nghĩa vụ nộp án phí hình s  sơ th   và  á  vấn  ề khá  theo quy  ịnh  ủa 

pháp  uật. 

Bị  áo kh ng  ó ý ki n tranh  uận gì.  

Bị  áo nói  ời sau   ng: Bị  áo h i hận về hành vi  ủa  ình và  in giả  nh  

hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội dung vụ án,  ăn    vào  á  tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã  ượ  

th   tra,   t h i, tranh  uận t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quy t  ịnh t  tụng  ủa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

huyện Q, Điều tra viên, Viện kiể  sát nhân dân huyện Q, Kiể  sát viên trong quá 

trình  iều tra, truy t   ã th   hiện  úng về th   quyền, trình t , thủ tụ  quy  ịnh 

 ủa Bộ  uật T  tụng hình s . Bị  áo kh ng  ó ý ki n hoặ  khi u n i về hành vi, 

quy t  ịnh  ủa Cơ quan ti n hành t  tụng, người ti n hành t  tụng. Do  ó,  á  

hành vi, quy t  ịnh t  tụng  ủa Cơ quan ti n hành t  tụng, người ti n hành t  tụng 

 ã th   hiện  ều hợp pháp. 
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[2] Về hành vi ph   tội  ủa  ị  áo: Bị  áo  ã  ủ tuổi và  ó năng      hịu 

trá h nhiệ  hình s , nhận th    ượ  hành vi tàng tr   a túy  ể s  dụng  à vi 

ph   pháp  uật nhưng vẫn th   hiện. Lời  khai nhận tội  ủa  ị  áo t i phiên tòa 

 úng như nội dung  áo tr ng và ph  hợp v i  á   ời khai  ủa  ị  áo trong quá trình 

 iều tra,  ời khai  ủa người  h ng ki n  ó trong hồ sơ vụ án. Ngoài ra  òn  ượ  

 h ng  inh   ng  á  tài  iệu,  h ng    sau: Biên  ản  ắt người ph   tội quả 

tang;  iên  ản quản  ý  ồ vật, tài  iệu;  iên  ản niê  phong  ồ vật, tài  iệu  ị t   

gi ;  iên  ản    niê  phong và giao nhận   i tượng giá   ịnh do Cơ quan Cảnh 

sát  iều tra C ng an huyện Q  ập   ng ngày 05 5 2024;  hi u   t nghiệ  test 

nhanh  hất gây nghiện ngày 06 5 2024  ủa Trung tâ  y t  huyện Q; K t  uận giá  

 ịnh s  612 KL-KTH  ngày 09 5 2024  ủa Phòng K1 C ng an tỉnh T cùng toàn 

 ộ tài  iệu,  h ng    khá   ó trong hồ sơ vụ án.   

Do  ó  ó  ủ  ơ s  k t  uận: Hồi 14 giờ ngày 05 5 2024, t i  ường T, thị trấn 

Q, huyện Q, tỉnh Thái Bình, Lưu  uân K  ó hành vi  ất giấu trái ph p trên người 

01 túi  a túy,  o i Metha pheta ine,  ó kh i  ượng 0,3096 ga ,  ụ   í h  ể s  

dụng  ho  ản thân. Hành vi  ủa  ị  áo  ã ph   tội “T ng trữ trái phép chất ma 

túy”, tội ph   và hình ph t  ượ  quy  ịnh t i  iể    khoản 1 Điều 249 Bộ  uật 

Hình s . 

Điều 249. Tội tàng tr  trái ph p  hất  a tuý  

“1. Người n o t ng trữ trái phép chất ma t   m  không nhằm mục  ích mua 

bán  vận chu ển  sản xuất trái phép chất ma t   thuộc một trong các trường hợp 

sau  â   thì b  ph t tù từ 01 năm  ến 05 năm: 

… 

c) Heroine, C   ethamphetamine  Amphetamine   D A hoặc XLR-11 có 

khối  ượng từ 0 1 gam  ến dưới 05 gam.” 

… 

Việ  Viện kiể  sát nhân dân huyện Quỳnh  hụ truy t  và k t  uận  ị  áo 

ph   tội “T ng trữ trái phép chất ma t  ” theo  iể    khoản 1 Điều 249 Bộ  uật 

Hình s   à hoàn toàn  ó  ăn   .  

 [3]   t tính  hất,      ộ, hậu quả hành vi ph   tội  ủa  ị  áo thấy: Hành 

vi  ủa  ị  áo  à nghiê  trọng,  â  ph    hính sá h  ộ  quyền quản  ý  ủa Nhà 

nư   về  á   hất  a túy,  â  ph   trật t  an toàn  ã hội, gây ảnh hư ng  ấu về 

nhiều  ặt  ời s ng kinh t   ũng như   o      ã hội,  à nguyên nhân dẫn   n nhiều 

 o i tội ph   khá , gây dư  uận  ất  ình trong quần  h ng nhân dân, vì vậy  ị  áo 

phải  hịu     án tương   ng v i hành vi  ị  áo  ã gây ra.  

 [4] Về  á  tình ti t tăng nặng, giả  nh  trá h nhiệ  hình s  và nhân thân: 

Bị  áo kh ng  ị áp dụng tình ti t tăng nặng trá h nhiệ  hình s . Quá trình  iều 

tra, truy t  và t i phiên tòa  ị  áo khai  áo trung th   toàn  ộ hành vi ph   tội, do 

 ó  ượ  hư ng tình ti t giả  nh  trá h nhiệ  hình s  “Người ph m tội th nh 

khẩn khai báo” theo quy  ịnh t i  iể  s khoản 1 Điều 51  ủa Bộ  uật Hình s . Về 
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nhân thân: Nă  2008,  ị  áo  ị Toà án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình 

Dương ph t 10 tháng t  về tội L a  ảo  hi    o t tài sản. 

 [5] Căn    vào tính  hất,      ộ, hậu quả hành vi ph   tội, tình ti t giả  

nh  trá h nhiệ  hình s  và nhân thân  ủa  ị  áo  ã phân tí h trên thấy: Mặ  d   ị 

 áo  ã  ượ  pháp  uật  ải t o, giáo dụ  nhưng vẫn kh ng  ấy  ó  à   ài họ   ể 

s a  ổi  ản thân, hành vi  ủa  ị  áo thể hiện ý th    oi thường pháp  uật. Vì vậy, 

 ần thi t áp dụng hình ph t t   ó thời h n,  á h  y  ị  áo kh i  ời s ng  ã hội  ột 

thời gian nhất  ịnh, như     án   i diện Viện kiể  sát  ề nghị  ể  ải t o, giáo 

dụ   ị  áo và  ó tá  dụng trong  ấu tranh phòng ng a tội ph    hung. 

 [6] Về hình ph t  ổ sung: Theo khoản 5 Điều 249 Bộ  uật Hình s  thì  ị  áo 

 ó thể  ị áp dụng hình ph t  ổ sung  à hình ph t tiền. Tuy nhiên, theo  á  tài  iệu, 

 h ng    và  ời khai  ủa  ị  áo t i phiên tòa  ho thấy  ị  áo nghiện  a túy, tàng 

tr   a túy  ụ   í h  ể s  dụng  ho  ản thân, thu nhập kh ng ổn  ịnh, vì vậy Hội 

 ồng   t    quy t  ịnh kh ng áp dụng hình ph t  ổ sung  à ph t tiền   i v i  ị 

cáo. 

[7] Do kh ng  ó  ăn     á   ịnh người  ã  án  a túy  ho  ị  áo, do  ó  ơ 

quan  iều tra kh ng  ó  ơ s   ể  iều tra     ý. 

 [8] Về     ý vật  h ng: Cơ quan  iều tra thu gi   ủa  ị  áo 01 túi ni on  h a 

 á  h t tinh thể trong su t, k t quả giá   ịnh k t  uận  à  a túy  o i 

Metha pheta ine và hoàn trả  ẫu vật sau giá   ịnh.   t thấy  ây  à vật  ấ  

tàng tr ,  ưu hành, do  ó  ần tị h thu  ể tiêu hủy  à ph  hợp v i quy  ịnh t i Điều 

47 Bộ  uật Hình s  và Điều 106 Bộ  uật T  tụng hình s .   

 [9] Về án phí: Bị  áo phải  hịu án phí hình s  sơ th   theo quy  ịnh t i 

khoản 2 Điều 136 Bộ  uật T  tụng hình s , Điều 23 Nghị quy t s  

326 2016 UBTVQH ngày 30 12 2016  ủa Ủy  an Thường vụ Qu   Hội quy  ịnh 

về     thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án. 

 [10] Về quyền kháng  áo: Bị  áo  ó quyền kháng  áo  ản án theo quy  ịnh 

 ủa pháp  uật. 

         Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Tuyên     ị  áo Lưu  uân K ph   tội  “T ng trữ trái phép chất ma t  ”. 

- Áp dụng  iể    khoản 1 Điều 249,  iể  s khoản 1 Điều 51, Điều 50 và 

Điều 38 Bộ  uật Hình s  ph t  ị  áo Lưu  uân K  01 (một) nă  09 (chín) tháng t , 

thời h n t  tính t  ngày 05 tháng 5 nă  2024. 

 

         -     ý vật  h ng: Áp dụng Điều 47 Bộ  uật Hình s  và Điều 106 Bộ  uật T  

tụng hình s , tị h thu tiêu hủy 0,2727 gam (không phẩ  hai nghìn bả  trăm hai 

mươi bả  gam)  ẫu vật g i giá   ịnh và toàn  ộ  ao gói quản  ý  ủa Lưu  uân K 
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trong phong  ì hoàn trả  ẫu vật giá   ịnh s  612 KL-KTH   ủa Phòng K1 - 

C ng an tỉnh T.    

         Vật chứng trên  ang  ược chi cục Thi h nh án dân sự hu ện Quỳnh Phụ  

tỉnh Thái Bình quản  ý theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát 

 iều tra Công an hu ện v  chi cục Thi h nh án dân sự hu ện Quỳnh Phụ  tỉnh 

Thái Bình ngày 14/8/2024. 

        - Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ  uật T  tụng hình s , Điều 23 Nghị 

quy t s  326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016  ủa Ủy  an Thường vụ Qu   

Hội quy  ịnh về     thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ 

phí Tòa án,  ị  áo Lưu  uân K phải nộp 200.000  (hai trăm nghìn  ồng) án phí 

hình s  sơ th  . 

- Quyền kháng  áo: Áp dụng  á   iều 331, 333 Bộ  uật T  tụng hình s , Bị 

 áo  ó quyền kháng  áo trong h n 15 ngày kể t  ngày tuyên án. . 
 

 

Nơi nhận 
- Bị  áo; 

- VK ND huyện Quỳnh  hụ; 

- VK ND tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan C ĐT CA huyện Quỳnh  hụ; 

- Cơ quan THAH  CA huyện Quỳnh  hụ; 

-    Tư pháp Thái Bình; 

- Nhà t   gi  CA huyện Quỳnh  hụ; 

- Tr i t   gia  CA tỉnh Thái Bình; 

- Chi  ụ  THAD  huyện Quỳnh  hụ; 

- UBND  ã C, huyện Quỳnh  hụ; 

- Lưu HS, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng Liên 
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